
Đại học Dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh) Điều kiện miễn thi viết dành cho tân sinh viên đại học
Loại thành 

tích chuyên ngành
Các kì thi tiêu chuẩn quốc tế (chọn một)

SAT IB GCE A-Level ACT UEC

Chuyên 
ngành khoa 
học và kĩ 

thuật 

Địa chất học
Công nghệ thăm dò tài nguyên

Công nghệ và Kỹ thuật Thăm dò
Kỹ thuật Dầu khí (dạy bằng tiếng Anh và 

tiếng Trung)
Công nghệ và kĩ thuật hóa học (bằng tiếng 

Anh và tiếng Trung)
Quy trình công nghệ điều khiển thiết bị
Thiết kế chế tạo và tự động hóa cơ khí

Năng lượng & Kỹ thuật điện
Kĩ thuật lưu trữ và vận chuyển dầu khí

Tự động hóa
Công nghệ thông tin

Công nghệ và khoa học máy tính (bằng 
tiếng Anh và tiếng Trung)

vật lý địa cầu 
Toán học và Toán ứng dụng

Hóa học ứng dụng
thống kê học

Tổng điểm ≥1300 
Trong đó điểm toán 

học ≥650 
（SAT tính theo 

thang điểm 600）

Đã có IB Diploma; có 
thành tích 3 môn học của 

khóa SL và 3 môn học của 
khóa HL: Điểm toán của 
khóa học HL≥6 điểm các 
môn học phải có liên quan 

đến chuyên ngành ứng 
tuyển tổng điểm ≥32 điểm

Tham gia ít nhất ba 
môn học khóa A-level 
bao gồm Toán học hai 
môn học còn lại phải 
liên quan đến chuyên 

ngành ứng tuyển và kết 
quả của ba môn học này 
nhận được thành tích từ 

ABB trở lên

Các môn học phải 
liên quan đến 

chuyên ngành ứng 
tuyển điểm toán ≥27 

tổng điểm≥27 

Tổng điểm Toán 
cao cấp I Toán 

cao cấp II và Vật 
lý/Hóa học < 8 

điểm

Chuyên 
ngành văn 

học và thương 
mại

Kinh tế và thương mại quốc tế
Tài chính
Marketing

kế toán
Kinh tế năng lượng
Quản lý tài chính

Quản lý thông tin và hệ thống thông tin
Tiếng Anh

Giáo dục tư tưởng chính trị

Tổng điểm≥1200

Đã có IB Diploma; có 
thành tích 3 môn học của 

khóa SL và 3 môn học của 
khóa HLcác môn học phải 
có liên quan đến chuyên 

ngành ứng tuyển tổng điểm 
>31 điểm

Tham gia ít nhất ba 
môn học khóa  A-level 
bao gồm Toán học hai 
môn học còn lại phải 
liên quan đến chuyên 

ngành ứng tuyển và kết 
quả của ba môn học này 
nhận được thành tích từ 

B trở lên

Các môn học phải 
liên quan đến 

chuyên ngành ứng 
tuyển yêu cầu thi 
viết tổng điểm≥25

bắt buộc thi Tiếng 
Trung Tiếng Anh 
Toán + 2 môn bất 

kỳ tổng điểm 5 
môn học<15 điểm

Chú ý:
1, Sinh viên có chứng chỉ SAT, IB, GCE A-Level và ACT được miễn thi kiểm tra trình độ tiếng anh；
2, Các ứng viên đã học 12 năm tại các trường tiểu học và trung học của Trung Quốc và đã có "Bằng tốt nghiệp dành 
cho các trường trung học độc lập tại Trung Quốc Malaysia" (UEC) được miễn nộp thành tích HSK;
3, inh viên có tiếng mẹ đẻ là tiếng anh được miễn nộp thành tích kiểm tra trình độ tiếng Anh.


